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	Bài 38: 
Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

	HS ghi bài vào vở bài học
	A.  NỘI DUNG HỌC SINH GHI BÀI 

I. Biển và đảo Việt Nam
1. Vùng biển nước ta 
  - Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài 3.260 km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2.
- Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển Đông gồm: Nội thuỷ, lãnh hải,vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
- Cả nước có 28 (trong số 63) tỉnh và TP’ giáp biển.

- Vùng biển nước ta có hơn 3.000 đảo lớn nhỏ. Chia thành đảo ven bờ và đảo xa bờ
2. Các đảo và quần đảo

- Một số đảo ven bờ có diện tích khá lớn như Phú Quốc, Cát Bà, có dân khá đông như Phú Quốc, Cái Bầu, Phú Quý, Lý Sơn
- Các đảo xa bờ: Bạch Long Vĩ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.


	
	HS ghi bài vào vở bài học.
	II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản
- Vùng biển nước ta có hơn 2.000 loài cá, trên 100 loài tôm, một số có giá trị xuất khẩu cao như tôm he, tôm hùm, tôm rồng… Đặc sản như: hải sâm, bào ngư, sò huyết…
- Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn (trong đó 95,5% là cá biển). 

- Khai thác hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn.
- Hiện nay đang ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển và ven các đảo. Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến hải sản.
2. Du lịch biển - đảo

- Dọc bờ biển có trên 120 bãi cát dài, rộng, phong cảnh đẹp, thuận lợi xây dựng khu du lịch và nghỉ dưỡng.
- Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú. Hấp dẫn khách du lịch. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
-  Nhiều bãi tắm đẹp


	
	HS tự trả lời các câu hỏi vào vở
	B.  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Kể tên các ngành kinh tế biển của nước ta? Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

2. Công nghiệp chế biến hải sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản?

3. Nước ta có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển tài nguyên du lịch biển? Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam? Ngoài hoạt động tắm biển, VN còn có khả năng phát triển các hoạt động kinh tế biển nào khác?


	Bài 39: 
Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo  (tiếp  theo)
	HS ghi bài vào vở bài học.
	A.  NỘI DUNG HỌC SINH GHI BÀI 

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển

 - Biển nước ta là một kho muối vô tận, đồng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh thuận)

- Ven biển có nhiều bãi cát. Cát trắng là nguyên liệu cho công nghiệp thuỷ tinh, pha lê có nhiều ở đảo Vân Hải (Quảng Ninh) và Cam Ranh (Khánh Hoà)

- Thềm lục địa có dầu mỏ. Dầu khí là ngành kinh tế biển mũi nhọn, 
4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển

- Ven biển có nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng.

- Cả nước có 90 cảng biển lớn nhỏ, cảng có công xuất lớn nhất là Sài Gòn 

- Hệ thống cảng sẽ được phát triển đồng bộ

- Cả nước sẽ hình thành 3 cụm cơ khí đóng tàu mạnh ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ

- Dịch vụ hàng hải cũng sẽ được phát triển toàn diện.


	
	HS ghi bài vào vở bài học.
	III. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN-ĐẢO

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo

- Gần đây diện tích rừng ngập mặn ở nước ta giảm nhanh. Nguồn lợi hải sản cũng giảm đáng kể, một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng.

- Ô nhiễm môi trường biển có xu hướng gia tăng rõ rệt, làm suy giảm nguồn sinh vật biển, 

2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Chuyển hướng khai thác hải sản ra các vùng biển sâu xa bờ.

- Bảo vệ và trồng rừng rừng ngập mặn.

 - Bảo vệ rạn san hô ngầm.

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản. 

 - Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.


	
	HS tự trả lời các câu hỏi vào vở
	B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Kể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta? Tại sao nghề muối phát triển mạnh ở Nam Trung Bộ?

2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?
3. Nêu những nguyên nhân, hậu quả của việc giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển ở nước ta? Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển?



	Bài 40: 
Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các Đảo ven bờ và tìm hiểu ngành công nghiệp dầu khí
	HS trả lời câu hỏi vào vở 
	HỌC SINH LÀM BÀI THỰC HÀNH VÀO TẬP
Bài tập 1:

Dựa vào bảng 40.1 (SGK trang 144), hãy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?


	
	HS trả lời câu hỏi vào vở
	Bài tập 2:

Quan sát hình 40.1 (SGK trang 145), hãy nhận xét tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta?




